
TT  Tên Sách Năm XB SL 
NƯỚC 

XB 

Nhà 

XB

Nơi 

XB

1 Bên dòng Nặm Huống 2019 1 vn HNV HN

2 Bùa trời 2019 1 vn HNV HN

3 Bức tranh vùng cao mới 2019 1 vn HNV HN

4 Cây nước mắt 2019 1 vn HNV HN

5 Có ngày rồi sẽ vậy thôi 2019 1 vn HNV HN

6 Con quỷ khổng lồ nuốt Bon Tăng q1 2019 1 vn HNV HN

7 Con quỷ khổng lồ nuốt Bon Tăng q2 2019 1 vn HNV HN

8 Cúng ma tình yêu 2019 1 vn HNV HN

9 Cưới vợ từ vùng nước đặc 2019 1 vn HNV HN

10 Đặc điểm dân ca Mông, Tày, Nùng ,Thái 2019 1 vn HNV HN

11 Diều thần cướp nàng Bing xinh đẹp q1 2019 1 vn HNV HN

12 Diều thần cướp nàng Bing xinh đẹp q2 2019 1 vn HNV HN

13 Dưới tán cóc rừng 2019 1 vn HNV HN

14 Đường hạnh phúc 2019 1 vn HNV HN

15 Duyên nợ Đà lạt 2019 1 vn HNV HN

16 Gió nợ đà lạt 2019 1 vn HNV HN

17 Gió từ phía mặt trời 2019 1 vn HNV HN

18 Khi nghe gió thổi qua Phja bJocs 2019 1 vn HNV HN

19 Lên cao thấy trời thấp thật 2019 1 vn HNV HN

20 Lời thần chú - chài trong dân gian, sách cổ 2019 1 vn HNV HN

21 Miền xa 2019 1 vn HNV HN

22 Người mường trại 2019 1 vn HNV HN

23 Những con đường sau lặng im tiếng súng 2019 1 vn HNV HN

24 Sóng tiếng tày 2019 1 vn HNV HN

25 Thơ ca song ngữ Việt tày 2019 1 vn HNV HN

26 Trong cơn gió lốc 2019 1 vn HNV HN

27 Bên dòng sông Mê 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

28
Căn tinh, thân thể và sinh thái ( một vài thể 

nghiệm đọc văn chương) 
2020 1 VN

Hội nhà 

văn 
HN 

29 Chiều không tắt nắng 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

30 Chúa Bầu 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

31 Con đường đêm 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

32 Cửa gió  T1 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

33 Cửa gió T2 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

34 Đời đá 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 
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35 Đồng bạc trắng hoa xòe 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

36 Dòng dõi mẹ Bong - Tiếng Việt  Q1 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

37 Góc tăm tối cuối cùng 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

38
Hái trộm lá nhuộm của Chil, chơ vợ Bôp ( 

Sử thi M' Nông) 
2020 1 VN

Hội nhà 

văn 
HN 

39 Hang dơi 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

40 Hẽm ma có thần giữ của 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

41 Hoa chè thì trắng 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

42 Không phải trò đùa 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

43 Khu vườn yên tĩnh 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

44
Lễ cúng lúa mới của người Chơ ro ở Đồng 

nai
2020 1 VN

Hội nhà 

văn 
HN 

45 Lễ cúng rừng của người Dao đỏ ở Lào Cai 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

46 Lễ tang người Pu Nả 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

47
Lễ thôi sưởi lửa của sản phụ người Thái 

đen, Mường lò, Yên Bái
2020 1 VN

Hội nhà 

văn 
HN 

48 Lịch sử văn học dân gian VN 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

49 Mây không bay về trời 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

50
Mo sinh nhật dân tộc Nùng ( song ngữ 

Nùng - Việt )
2020 1 VN

Hội nhà 

văn 
HN 

51 Người Hoa ở Kiên Giang 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

52 Người Sán dìu ở Vĩnh Phúc 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

53 Những mùa hoa còn lại 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

54 Nọc rắn 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 

55 Phá lồng 2020 1 VN
Hội nhà 

văn 
HN 


